
Ban Thủ quỹ OK OK

Stt Nội dung giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)

7,484,518
1 2017.06.01 (03:31:47) 이체 ＫＨＯＮＧＴＥ 10,000 0 7,494,518

2 2017.06.01 (18:57:59) ＣＤ Trần Công Chánh 500,000 0 7,994,518

3 2017.06.02 (19:28:04) 타행ＣＤ 조영희    경남 200,000 0 8,194,518

4 2017.06.04 (17:38:08) 타행ＣＤ ＨＯＡＮＧ하나 30,000 0 8,224,518

5 2017.06.05 (10:49:16) 대체지급 Mở Sổ Tiết Kiệm 0 4,000,000 4,224,518

6 2017.06.06 (18:02:23) 타행ＣＤ 김은희    국민 50,000 0 4,274,518

7 2017.06.07 (12:47:17) 타행ＣＤ ＶＯ  ＴＨ국민 30,000 0 4,304,518

8 2017.06.11 (23:28:26) 타행ＣＤ ＴＲＡＮ  신한 20,000 0 4,324,518

9 2017.06.12 (12:26:36) 수수료 Phí tin nhắn 0 1,800 4,322,718

10 2017.06.14 (08:37:08) 타행ＣＤ 윤재희    국민 20,000 0 4,342,718

11 2017.06.14 (15:31:42) 인터넷 ＴＯＡＮＴＨＹ 100,000 0 4,442,718

12 2017.06.14 (16:19:31) 인터넷 ＴＡＮＤＵＣ 50,000 0 4,492,718

13 2017.06.16 (09:27:53) 인터넷 윤다빈 20,000 0 4,512,718

14 2017.06.16 (20:16:37) 인터넷 돈반다오 50,000 0 4,562,718

15 2017.06.17 (09:32:58) ＣＤ ＬＥ  ＴＨＩ  Ｎ 20,000 0 4,582,718

16 2017.06.17 (11:16:51) 예금결산 Lãi số dư trong tài khoản 1,378 0 4,584,096

17 2017.06.17 (15:40:03) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 40,000 0 4,624,096

18 2017.06.18 (16:13:26) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 20,000 0 4,644,096

19 2017.06.19 (09:21:10) 타행납부 농협－ NGUYEN DUY 10,000 0 4,654,096

20 2017.06.19 (20:59:09) 타행ＣＤ ＨＯＡＮＧ하나 20,000 0 4,674,096

21 2017.06.20 (21:55:09) 타행ＣＤ ＴＲＡＮＴ금고 50,000 0 4,724,096

22 2017.06.21 (11:28:22) 인터넷 국연정 10,000 0 4,734,096

23 2017.06.24 (12:29:39) 모바일 스님중북 100,000 0 4,834,096

24 2017.06.25 (22:03:13) 모바일 이화여대통번역 50,000 0 4,884,096

25 2017.06.26 (09:14:17) 타행자동 도윤서 10,000 0 4,894,096

26 2017.06.26 (11:47:41) 인터넷 QuyXayChua 30,000 0 4,924,096

27 2017.06.26 (15:39:26) ＣＤ ＭＡＩＮＨＡＮ 50,000 0 4,974,096

28 2017.06.27 (16:06:36) 모바일 ＮＧＵＹＥＮ    ＴＲ 65,000 0 5,039,096

29 2017.06.28 (03:26:17) 인터넷 QuyXayChua 30,000 0 5,069,096

30 2017.06.28 (22:32:22) 인터넷 루이엔 100,000 0 5,169,096

31 2017.06.29 (09:29:06) 인터넷 THAITHINGA 20,000 0 5,189,096

32 2017.06.30 (08:35:55) 타행자동 홍미란 20,000 0 5,209,096

33 2017.06.30 (09:17:21) 타행자동 NGUYEN    VAN 10,000 0 5,219,096

34 2017.06.30 (18:52:03) 타행ＣＤ ＨＯＡＮＧ하나 20,000 0 5,239,096

35 2017.06.30 (19:20:48) 인터넷 판티타오 10,000 0 5,249,096

36 2017.06.30 (19:25:03) 인터넷 이홍한 10,000 0 5,259,096

37 2017.06.30 (22:18:20) 모바일 Nhận 50% từ Quỹ Thành viên 719,122 0 5,978,218

2,495,500 4,001,800 5,978,218

Stt Ngày giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)
38 2017/06/01 스마트당행 정은지 30,000 0 6,323,932
39 2017/06/05 대체 Mở Sổ Tiết Kiệm 6,000,000 323,932
40 2017/06/10 CD수협 003-쩐티구엔 10,000 0 333,932
41 2017/06/12 통지수수료 Phí tin nhắn 1,000 332,932
42 2017/06/15 CD부산은행 012-DONGHIADUNG 30,000 0 362,932
43 2017/06/25 예금이자 Lãi số dư trong tài khoản 221 0 363,153

44 2017/06/30 CD경남은행
VIÊN NGỘ MASAN 

Thùng gây quỹ xây chùa đặt tại quán Asia Hồng Tuấn >>> 100,000
 Đinh Bảo Toàn >>> 30,0000                                       

130,000 0 493,153

480,221 6,001,000 773,153

Stt Ngày giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)
46 6/30/17 CC Phí tin nhắn 0 1,800 967,430

0 1,800 967,430
2,975,721 10,004,600 7,718,801TỔNG CỘNG  3 SỔ

ĐẠĐẠO TRÀNG VIÊN NGỘ - 베트남 불교 원오도량

  Add: 인천광역시 남동구 백범로 399, 15층, 1505호 (아트폴리스)
  Tel: 070) 4007-3423 -  Web: www.vienngo.com

*Số tài khoản: 1005-602-629461               *Ngân hàng:우리은행                 *Chủ tài khoản: 원오도량

QUỸ XÂY CHÙA THÁNG 6 NĂM 2017
Thời gian giao dịch: Từ ngày 2017.06.01 ~ 2017.06.30

Người lập bảng Ban Kiểm soát xác nhận

Tồn quỹ tháng 5

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG
*Số tài khoản: 351-0875-8844-33              *Ngân hàng: 농협               *Chủ tài khoản: 원오도량

280,000

  VIÊN NGỘ ULSAN  
Nguyễn Thị Thảo (Hạnh Chân) >>> 30,000

Nguyễn Thị Phụng & Nguyễn Thị Hoa >>> 120,000
Phạm Việt Đức (Đức Pháp Tuệ) >>> 80,000

Lê Minh  Khương >>> 50,000

0 773,153스마트당행2017/06/3045

TỔNG CỘNG

*Số tài khoản: 140-106059-04-012             *Ngân hàng: 기업               *Chủ tài khoản: 원오도량


